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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN TUY PHONG 

TỈNH BÌNH THUẬN 

 

     Bản án số: 92/2021/HSST 

     Ngày: 26/7/2021  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                   Độc lập - Tự do -Hạnh phúc 

 

 

  

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA  N NH N   N HU ỆN TU  PHONG  T NH   NH THU N 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lý Văn Lấy

 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Nguyễn Nam Tiến – Giám đốc Trung tâm Văn hóa thể thao – 

Thông tin và truyền hình huyện Tuy Phong 

2. Bà Nguyễn Hoàng Bích Loan – Phó Chủ tịch Hội nông dân huyện Tuy 

Phong   

- Thư ký ghi biên bản phiên tòa: Ông Văn Hồng Lễ - Thư ký Tòa án nhân 

dân huyện Tuy Phong
 

-   i di n  i n ki m s t nh n d n hu  n Tu   hong tham gia phiên tòa: 

Ông Nguyễn Văn Thìn - Kiểm sát viên. 

Trong ngày 26 tháng 6 năm 2021 tại tr  s  T a án nhân dân huyện Tuy 

Phong xét xử sơ thẩm công khai v  án hình sự sơ thẩm th  lý số: 40/2021/HSST, 

ngày 13 tháng 5 năm 2021 theo Quyết định đưa v  án ra xét xử số: 

78/2021/QĐXXST-HS ngày 14 tháng 6 năm 2021 và Quyết định hoãn phiên tòa 

số 26/2021/QĐ-HPT ngày 28 tháng 6 năm 2021 của T a án nhân dân huyện Tuy 

Phong, đối với bị cáo: 

Họ và tên: Mai Thanh L; tên gọi khác: Héc Ù, Hét; giới tính: Nam ; Sinh 

năm 1987  tại tỉnh Bình Thuận; Nơi cư trú: khu phố 1, thị trấn P, huyện T, tỉnh 

Bình Thuận; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: kinh; Tôn giáo: không; Nghề nghiệp: 

không; Trình độ học vấn: 9/12; Cha: Mai Thanh C, sinh năm 1954 (đã chết); Mẹ: 

Phan Thị L2, sinh năm 1954, hiện  : khu phố 1, thị trấn P, huyện T, tỉnh Bình 

Thuận; Anh, chị, em ruột: có 01 người, sinh năm 1984; Vợ, con: chưa có; Tiền 

án: Có 02 tiền án:  

- Ngày 27/04/2012 bị T a án nhân dân huyện B xử phạt 24 tháng tù về tội 

“Tàng trữ trái phép chất ma túy” tại Bản án số 26/2012/HSST, chấp hành xong 

hình phạt tù ngày 13/7/2013;  

- Ngày 20/05/2015 bị T a án nhân dân huyện B xử phạt 24 tháng tù về tội 

“Trộm cắp tài sản” tại Bản án số 28/2015/HSST, chấp hành xong hình phạt tù 
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ngày 13/01/2017. Tuy nhiên đến nay bị cáo chưa đóng án phí hình sự sơ thẩm 

200.000 đồng, chưa đóng án phí dân sự sơ thẩm 200.000 đồng, chưa nộp sung 

công quỹ nhà nước 700.000 đồng (chưa được xóa án tích);  

Tiền sự: không.  

Bị cáo Mai Thanh L bị bắt để tạm giam từ ngày 20/01/2021 đến ngày 

18/04/2021 được thay thế biện pháp tạm giam bằng biện pháp bảo lĩnh, hiện đang 

tại ngoại  : khu phố 1, thị trấn P, huyện T, tỉnh Bình Thuận. Có mặt. 

Người bị hại: Đặng Tân S, sinh năm 1986; Địa chỉ: khu phố 2, thị trấn P, 

huyện T, Bình Thuận; Vắng mặt. 

 

NỘI  UNG VỤ  N: 

 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ v  án nội dung v  án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 23 giờ ngày 28/10/2020 Đặng Tân S trên đường đi làm biển về đi 

ngang qua nhà của Mai Thanh L   khu phố 1, thị trấn P thì túi nylon đựng đồ S 

đang cầm bị rách rơi đồ xuống đường nên S nói “đ  mẹ cái bà chủ này thấy mình 

nghèo đưa cái bị rách đứt quai”. Lúc này L điều khiển xe máy chạy ngang qua 

nghe thấy cho rằng S chửi mình, L không nói gì tiếp t c chạy đi mua thuốc lá hút. 

Vài phút sau L quay lại vẫn thấy S chửi nên L nói “đ  mẹ thằng này đêm hôm 

chửi không cho ai ngủ, đánh chết mẹ mày bây giờ”, L và S chửi bới qua lại, L 

dùng chân đá trúng vai và lưng của S 02 cái. S nói “đ  mẹ mày dám đánh tao thì 

đứng đây đợi tao”, L nói “đ  mày có ngon thì quay lại đây”, S chạy bộ khoảng 

300m đến khu vực bờ biển nhặt 01 cây tre dài khoảng 1,20m quay lại chỗ L, S 

chửi “đ  mẹ có ngon thì tới đây”, L chạy vào nhà lấy 01 khẩu súng khí nén bắn 

đạn chì cỡ 5,5mm cầm trên tay nhắm bắn 02 phát vào phần thân bên dưới của S 

nhưng không trúng, S bỏ chạy đến khu vực bờ kè biển, L tiếp t c cầm súng đuổi 

theo tiếp t c bắn thêm 02 phát về phía S, trong đó có 01 phát trúng vào vùng đùi 

trái của S gây thương tích. 

Mai Thanh L đã giao nộp 01 thanh kim loại dạng ống màu trắng dài 79cm, 

đường kính 1,7cm, L khai đây là n ng của khẩu súng cồn mà L đã sử d ng để bắn 

Đặng Tân S.  

Theo Giấy chứng nhận thương tích số 36/CN ngày 16/11/2020 của Trung 

tâm Y tế huyện T xác định tình trạng thương tích của Đặng Tân S lúc vào viện: 

01 vết thương hình tr n đường kính khoảng 0,6cm, vết thương khô   1/3 trên 

ngoài đùi (T). Xquang: có hình cản quang hình tr n kích thước 0,6cm. 

Tại bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 45/2021/TgT ngày 

15/12/2021 của Trung tâm pháp y – S  y tế Bình Thuận, kết luận tỷ L2 tổn 

thương cơ thể của Đặng Tân S:  

- Vết thương phần mềm 1/3 trên ngoài đùi trái, đã được điều trị để lại sẹo 

lành, hình tr n, kích thước 0,6x0,6cm; Hiện c n dị vật 1/3 trên đùi trái. Tỷ L2 tổn 

thương cơ thể là 1% + 3%. 

- Tổng tỷ L2 tổn thương cơ thể do thương tích gây nên hiện tại là 4%. 

- Vết thương do hỏa khí gây ra. 
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- Vết thương có chiều hướng tác động từ trái S phải. 

Ngày 20/01/2021 Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an huyện T tiến hành 

khám xét chỗ   của Mai Thanh L tại khu phố 1, thị trấn P, thu giữ: bên trong 01 

mũ bảo hiểm màu xanh đang treo tại vị trí góc bên phải mặt ngoài cửa chính nhà 

  của Mai Thanh L 01 hộp nhựa màu đỏ có ghi chữ Babol bên trong hộp nhựa có 

19 đoạn ống nhựa màu trắng được hàn kín hai đầu có cùng kích thước 01×1,5cm, 

bên trong mỗi đoạn ống nhựa đều có chứa chất màu trắng dạng rắn, L khai nhận 

là heroine của L cất giữ để sử d ng; 01 khẩu súng hơi (loại súng khí nén) bắn đạn 

chì, thân súng màu xanh, bộ phận n ng súng, ống ngắm và bầu khí màu đen; 01 

thanh kiếm có lưỡi bằng kim loại màu đen, mũi nhọn, lưỡi dài 50cm, rộng 4,3cm, 

cán dài 30cm, rộng 3,5cm được quấn cao su màu xanh; 01 thanh đao có cán màu 

đen dài 90cm, đường kính 3,5cm, lưỡi màu trắng dài 55cm, nơi rộng nhất 10cm, 

hẹp nhất 5,5cm, mũi nhọn; 01 thanh kiếm bằng kim loại có cán màu vàng-trắng 

dài 43cm, đường kính 3,5cm, lưỡi màu trắng dài 63cm, rộng 4,5cm, nơi hẹp nhất 

04cm, có vỏ kiếm bằng gỗ dài 70cm, rộng 06cm, dày 2,5cm; 01 thanh đao hình 

v ng cung, cán gỗ màu vàng dài 15cm, rộng 4,5cm, dày 2,5cm, lưỡi bằng kim 

loại dài 28cm, nơi rộng nhất 6,5cm, hẹp nhất 3,5cm; 01 cân tiểu li màu trắng-xám 

kích thước (12 x 6,5)cm, dày 02cm; 13 bơm kim tiêm dài 11,5cm, đường kính 

01cm; 01 bị ống nhựa màu trắng dài 22cm, đường kính 0,5cm; 01 hộp đựng đạn 

chì, loại đạn chì súng hơi, có trọng lượng 740 gam; 01 hộp dao rọc giấy gồm 09 

lưỡi dao; 34 dao lam; 01 xe mô tô gắn biển số 70K1 – 35657 có số máy 

NZ125TSE 0019693, số khung NZ125TS 0019693; 01xe mô tô gắn biển số 60B8 

– 68786 có số máy NZ125TSE 1043893, số khung NZ125TS 1043893; 01 xe mô 

tô gắn biển số 86B1 – 46679 có số máy F124137299, số khung PMSRU 

120UOXA37299; 01 xe mô tô gắn biển số 59C1 – 34499 có NZ125TSE 

1049670, số khung NZ125TS 1049670; 03 biển số xe 86K4-1492, 50F-5246, 

86B1-3979; 01 chiếc điện thoại di động loại Oppo màu xanh ; 01 chiếc điện thoại 

di động loại MI màu vàng; 01 chiếc điện thoại di động loại Oppo A9. 

Tiến hành trưng cầu giám định số ma túy đã thu giữ của Mai Thanh L. Tại 

bản kết luận giám định số 106/KLGĐ-PC09 ngày 27/01/2021 của Ph ng kỹ thuật 

hình sự - Công an tỉnh Bình Thuận kết luận: Mẫu vật thu giữ của Mai Thanh L 

được niêm phong gửi giám định ký hiệu M có khối lượng 0,8307gam, là Heroine; 

Gửi giám định 01 thanh kim loại dạng ống màu trắng dài 79cm, đường kính 

1,7cm mà Mai Thanh L đã giao nộp; 01 khẩu súng hơi (loại súng khí nén) bắn 

đạn chì, thân súng màu xanh, bộ phận n ng súng, ống ngắm và bầu khí màu đen 

và 01 hộp đựng đạn chì, loại đạn chì súng hơi, có trọng lượng 740gam đã thu giữ 

của Mai Thanh L. Tại bản Kết luận giám định số 914/C09B ngày 05/02/2021 của 

Phân viện khoa học kỹ thuật hình sự tại thành phố Hồ Chí Minh, kết luận:  

- 01 ống kim loại hình tr  tr n, màu trắng dài 79cm gửi giám định có đường 

kính 6,35mm, ống kim loại nêu trên có thể sử d ng làm n ng súng cồn tự chế. 

Súng cồn tự chế nằm trong danh m c súng săn và không phải vũ khí quân d ng. 

- Khẩu súng dài thân súng bằng kim loại màu xanh, ghi hiệu FX airguns, số 

544454 gửi giám định là súng hơi cỡ n ng 5,5mm và nằm trong danh m c súng 
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săn, không phải vũ khí quân d ng. Súng sử d ng khí nén để bắn đạn mũi dù cỡ 

5,5mm ra khỏi n ng súng. Sử d ng khẩu súng trên bắn với đạn mũi dù cỡ 5,5mm, 

đạn ra khỏi n ng súng vào cơ thể người có thể gây thương tích hoặc tử vong; 

không đủ cơ s  xác định tầm sát thương của súng. 

- Không đủ cơ s  xác định khẩu súng hơi ghi hiệu FX airguns, số 544454 và 

ống kim loại hình tr  tr n, màu trắng dài 79cm gửi giám định đã được sử d ng để 

bắn đạn hay chưa. 

- Các hạt kim loại hình nấm gửi giám định là đạn mũi dù cỡ 5,5mm; loại đạn 

này sử d ng để bắn cho các loại súng hơi cỡ n ng 5,5mm và súng ghi hiệu FX 

airguns, số 544454. Nếu sử d ng mũi dù cỡ 5,5mm để bắn cho súng cồn tự chế có 

n ng súng là ống kim loại hình tr  tr n, màu trắng dài 79cm gửi giám định thì 

bắn không hiệu quả. 

Quá trình điều tra Mai Thanh L khai nhận: Vào khoảng 20 giờ ngày 

19/01/2021 Mai Thanh L đi đến khu vực Cầu Nam thị trấn P gặp một người tên 

Tèo (không rõ lai lịch) mua được 20 tép ma túy loại heroin với giá 1.600.000 

đồng. L đem số heroine đã mua được về nhà sử d ng hết 01 tép, đến sáng ngày 

20/01/2021 L lấy 19 tép heroine c n lại bỏ vào bên trong hộp nhựa loại hộp kẹo 

cao su Babol cất trong nón bảo hiểm đặt tại vị trí bên ngoài trước góc chính nhà   

bên phải đến khoảng 10 giờ ngày 20/01/2021 thì bị phát hiện thu giữ khi Cơ quan 

CSĐT Công an huyện T thi hành L2nh khám xét.  

Tại phiên t a sơ thẩm: 

-   kiến của đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện T: Vẫn giữ nguyên 

Quyết định truy tố theo Cáo trạng số 62/CT-VKS-TP ngày 11/5/2021 của Viện 

kiểm sát nhân dân huyện T. 

Đề nghị Hội đồng xét xử: 

Tuyên bố bị cáo Mai Thanh L phạm tội “Cố ý gây thương tích”, theo quy 

định tại điểm d khoản 2 Điều 134 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ 

sung năm 2017) và tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, theo quy định tại điểm o 

khoản 2 Điều 249 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

 p d ng: Điểm d khoản 2 Điều 134; Điểm b, s khoản 1 Điều 51; Điều 38, 

khoản 1 Điều 54 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) 

Tuyên phạt bị cáo từ 12 tháng đến 18 tháng tù về tội cố ý gây thương tích  

 p d ng: Điểm o khoản 2 Điều 249; Điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38; 

Điều 55 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) 

Tuyên phạt bị cáo từ  05 năm đến 06 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất 

ma túy 

Tổng hợp hình phạt của 02 tội buộc bị cáo phải chấp hành từ 06 năm đến 

07 năm tù, thời hạn tù tính từ bắt thi hành án 

Về xử lý vật chứng:  

Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an huyện T đã chuyển đến Chi c c thi 

hành án dân sự huyện T: 01 hộp nhựa màu đỏ có ghi chữ Babol bên trong hộp 

nhựa có 19 đoạn ống nhựa màu trắng được hàn kín hai đầu có cùng kích thước 
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01×1,5cm đã cắt lấy mẫu và 0,7215gam mẫu M c n lại sau khi giám định được 

niêm phong trong phong bì số 106; 01 khẩu súng hơi (loại súng khí nén) bắn đạn 

chì, thân súng màu xanh, bộ phận n ng súng, ống ngắm và bầu khí màu đen; 01 

cân tiểu li màu trắng-xám kích thước (12 x 6,5)cm, dày 02cm; 13 bơm kim tiêm 

dài 11,5cm, đường kính 01cm; 01 bị đựng ống nhựa màu trắng dài 22cm, đường 

kính 0,5cm; 01 hộp đựng đạn chì, loại đạn chì súng hơi, có trọng lượng 740 gam; 

01 hộp dao rọc giấy gồm 09 lưỡi dao; 34 dao lam; 01 thanh kim loại dạng ống 

màu trắng dài 79cm, đường kính 1,7cm. 

Đối với 01 thanh kiếm có lưỡi bằng kim loại màu đen, mũi nhọn, lưỡi dài 

50cm, rộng 4,3cm, cán dài 30cm, rộng 3,5cm được quấn cao su màu xanh; 01 

thanh đao có cán màu đen dài 90cm, đường kính 3,5cm, lưỡi màu trắng dài 55cm, 

nơi rộng nhất 10cm, hẹp nhất 5,5cm, mũi nhọn; 01 thanh kiếm bằng kim loại có 

cán màu vàng-trắng dài 43cm, đường kính 3,5cm, lưỡi màu trắng dài 63cm, rộng 

4,5cm, nơi hẹp nhất 04cm, có vỏ kiếm bằng gỗ dài 70cm, rộng 06cm, dày 2,5cm; 

01 thanh đao hình v ng cung, cán gỗ màu vàng dài 15cm, rộng 4,5cm, dày 2,5cm, 

lưỡi bằng kim loại dài 28cm, nơi rộng nhất 6,5cm, hẹp nhất 3,5cm. Bị cáo khai 

những đồ vật này bị cáo mua trên mạng đem về nhà cất giữ, hành vi này đã vi 

phạm Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ nên Cơ quan 

Cảnh sát điều tra – Công an huyện T đã có công văn đề nghị Công an huyện T xử 

phạt hành chính và ra Quyết định chuyển vật chứng đến Đội Quản lý hành chính 

– Công an huyện T tiêu hủy theo quy định của pháp luật.  

Đối với 01 xe mô tô gắn biển số 70K1-35657 có số máy NZ125TSE 

0019693, số khung NZ125TS 0019693; 01xe mô tô gắn biển số 60B8 - 68786 có 

số máy NZ125TSE 1043893, số khung NZ125TS 1043893; 01 xe mô tô gắn biển 

số 86B1-46679 có số máy F124137299, số khung PMSRU 120UOXA37299; 01 

xe mô tô gắn biển số 59C1-34499 có NZ125TSE 1049670, số khung NZ125TS 

1049670 ; 03 biển số xe 86K4-1492, 50F-5246, 86B1-3979; Bị cáo khai mua qua 

mạng, không rõ chủ s  hữu, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện T đã ra 

Quyết định xử lý vật chứng chuyển đến Đội CSGT và TTCĐ -Công an huyện T 

xử lý theo quy định của pháp luật. 

Riêng 01 chiếc điện thoại di động loại Oppo màu xanh; 01 chiếc điện thoại 

di động loại MI màu vàng ngày 15/4/2021 Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an 

huyện T đã ra Quyết định xử lý vật chứng số 20 trả lại cho Mai Thanh L là chủ s  

hữu và ra Quyết định xử lý vật chứng số 21 trả lại 01 chiếc điện thoại di động loại 

Oppo A9 cho bị cáo phù hợp với quy định pháp luật nên không xem xét.  

Về phần bồi thường dân sự: Bị cáo Mai Thanh L đã cùng với người nhà đã 

bồi thường cho Đặng Tân S số tiền 20.000.000 đồng, S đã có đơn xin bãi nại cho 

bị cáo và không có yêu cầu gì thêm nên không xem xét. 

Căn cứ vào các chứng cứ và các tài liệu đã được thẩm tra tại phiên t a, căn 

cứ vào kết quả tranh luận tại phiên t a trên cơ s  xem xét đầy đủ, toàn diện chứng 

cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, bị cáo. 

 

NH N ĐỊNH CỦA TÒA  N: 
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Trên cơ s  nội dung v  án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ v  án đã 

được tranh t ng tại phiên t a, Hội đồng xét xử nhận định như sau:  

 1  Về hành vi, trình tự thủ t c tố t ng cũng như các quyết định của Cơ 

quan điều tra, Viện kiểm sát nhân dân huyện T: Trong quá trình điều tra, truy tố 

đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ t c theo quy định của Bộ luật tố 

t ng hình sự. Quá trình điều tra cũng như tại phiên t a, bị cáo L không có ý kiến 

hoặc khiếu nại về hành vi, trình tự thủ t c tố t ng cũng như các quyết định của Cơ 

quan tiến hành tố t ng, người tiến hành tố t ng. Do đó các hành vi, trình tự thủ 

t c tố t ng cũng như các quyết định của Cơ quan tiến hành tố t ng, người tiến 

hành tố t ng đã thực hiện đúng quy định pháp luật.  

 2  Về chứng cứ buộc tội bị cáo: Tại phiên t a, bị cáo Mai Thanh L thừa 

nhận hành vi cố ý gây thương tích và tàng trữ trái phép chất ma túy như nội dung 

bản Cáo trạng số 62/CT-VKS-TP,  ngày 11/5/2021 của Viện kiểm sát nhân dân 

huyện T đã truy tố. C  thể bị cáo Mai Thanh L khai nhận: Do bị cáo nghĩ Đặng 

Tân S chửi bị cáo nên bị cáo và S xảy ra mâu thuẫn, bị cáo đã dùng khẩu súng khí 

nén bắn đạn chì cỡ 5,5mm cầm trên tay nhắm bắn 02 phát vào phần thân bên dưới 

của S nhưng không trúng, S bỏ chạy đến khu vực bờ kè biển, bị cáo tiếp t c cầm 

súng đuổi theo tiếp t c bắn thêm 02 phát về phía S, trong đó có 01 phát trúng vào 

vùng đùi trái của S gây thương tích với tỷ L2 tổn thương cơ thể là 4%. 

Bị cáo đã cất giấu 19 đoạn ống nhựa màu trắng được hàn kín hai đầu có 

cùng kích thước 01×1,5cm, bên trong mỗi đoạn ống nhựa đều có chứa chất màu 

trắng dạng rắn, bị cáo khai nhận là heroine của bị cáo cất giữ để sử d ng. Tại bản 

kết luận giám định số 106/KLGĐ-PC09 ngày 27/01/2021 của Ph ng kỹ thuật 

hình sự - Công an tỉnh Bình Thuận kết luận: Mẫu vật thu giữ của bị cáo được 

niêm phong gửi giám định ký hiệu M có khối lượng 0,8307gam, là Heroine; 

Lời khai nhận của bị cáo phù hợp với kết luận giám định, cơ chế vết thương 

mà bị cáo gây ra cho bị hại, phù hợp với biên bản phạm tội quả tang, biên bản thu 

giữ các tang vật chứng và kết quả giám định chất ma túy, đủ chứng cứ xác định bị 

cáo đã gây thương tích cho S với tỷ L2 tổn thương cơ thể là 4% và đã tàng trữ 

khối lượng 0,8307gam, là Heroine để sử d ng thì bị thu giữ. 

Như vậy, có đủ cơ s  kết luận: Đây là v  án: “Cố ý gây thương tích” xảy ra 

vào hơn khoảng 23 giờ ngày 28/10/2020 tại khu phố 1, thị trấn P, huyện T do bị 

cáo Mai Thanh L sử d ng 01 khẩu súng hơi (loại súng khí nén) thân súng màu 

xanh, bộ phận n ng súng, ống ngắm và bầu khí màu đen bắn đạn chì mũi dù cỡ 

5,5mm bắn 04 phát trong đó có 01 phát trúng vào vùng đùi trái của Đặng Tân S 

gây thương tích có tỷ L2 tổn thương cơ thể 04%. Và v  “Tàng trữ trái phép chất 

ma túy” xảy ra vào khoảng 10 giờ 00 phút ngày 20/01/2021 tại khu phố 1, thị trấn 

P, huyện T do bị cáo Mai Thanh L tàng trữ 0,8307gam Heroine để sử d ng thì bị 

phát hiện bắt giữ cùng tang vật như đã phân tích trên. 

Bị cáo L có 02 tiền án chưa được xóa án tích, tại Bản án số 28/2015/HSST 

ngày 20/05/2015 của T a án nhân dân huyện B đã xác định bị cáo “tái phạm” 
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nay lại tiếp t c phạm tội, thuộc trường hợp “tái phạm nguy hiểm”. Do đó hành vi 

dùng hung khí gây thương tích 04% cho Đặng Tân S của bị cáo đã cấu thành tội 

“Cố ý gây thương tích”, tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm d khoản 2 

Điều 134 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Và hành vi 

tàng trữ 0,8307gam Heroine để sử d ng của bị cáo đã phạm vào tội “Tàng trữ trái 

phép chất ma túy”, tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm o khoản 2 Điều 

249 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

Vì vậy, Cáo trạng số 62/CT-VKS-TP ngày 11/5/2021 của Viện kiểm sát 

nhân dân huyện T truy tố bị cáo Mai Thanh L về tội “Cố ý gây thương tích”, theo 

quy định tại điểm d khoản 2 Điều 134 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ 

sung năm 2017) và tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, theo quy định tại điểm o 

khoản 2 Điều 249 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) là 

có căn cứ và đúng quy định của pháp luật. 

  3  Về tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo:  

Bị cáo là công dân có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, bị cáo nhận 

thức rõ hành vi dùng súng là hung khí nguy hiểm xâm phạm đến tính mạng của 

người khác và tàng trữ, sử d ng trái phép chất ma túy là vi phạm pháp luật hình 

sự và sẽ bị pháp luật trừng trị nghiêm khắc nhưng với bản tính xem thường pháp 

luật, bị cáo có nhân thân không tốt đã có tiền án nay tiếp t c phạm tội, chứng tỏ bị 

cáo đã xem thường pháp luật và là đối tượng nghiện ma túy, bị cáo ý thức rõ tác 

hại của ma túy nhưng vẫn cất giấu để sử d ng nên cần xử lý bị cáo nghiêm minh 

trước pháp luật, vì vậy cần phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời 

gian nhất định đủ để giáo d c, răn đe bị cáo và ph ng ngừa chung cho xã hội.  

 4  Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo không có 

tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại Điều 52 Bộ luật hình sự năm 

2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên t a 

bị cáo khai báo thành khẩn, đã bồi thường thiệt hại cho người bị hại trong v  cố ý 

gây thương tích đây là những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại 

điểm b, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) 

nên cũng cần xem xét giảm nhẹ 01 phần hình phạt cho bị cáo. 

Đối với người tên Tèo khu vực Cầu Nam thị trấn P đã bán Heroine cho bị 

cáo, do chưa rõ nhân thân, lai lịch nên sẽ tiếp t c điều tra, xác minh làm rõ, xử lý 

sau. 

 [5] Về xử lý vật chứng: 01 hộp nhựa màu đỏ có ghi chữ Babol bên trong 

hộp nhựa có 19 đoạn ống nhựa màu trắng được hàn kín hai đầu có cùng kích 

thước 01×1,5cm đã cắt lấy mẫu và 0,7215gam mẫu M c n lại sau khi giám định 

được niêm phong trong phong bì số 106; 01 khẩu súng hơi (loại súng khí nén) 

bắn đạn chì, thân súng màu xanh, bộ phận n ng súng, ống ngắm và bầu khí màu 

đen; 01 cân tiểu li màu trắng-xám kích thước (12 x 6,5)cm, dày 02cm; 13 bơm 

kim tiêm dài 11,5cm, đường kính 01cm; 01 bị đựng ống nhựa màu trắng dài 

22cm, đường kính 0,5cm; 01 hộp đựng đạn chì, loại đạn chì súng hơi, có trọng 

lượng 740 gam; 01 hộp dao rọc giấy gồm 09 lưỡi dao; 34 dao lam; 01 thanh kim 
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loại dạng ống màu trắng dài 79cm, đường kính 1,7cm. Đây là vật cấm sử d ng, L 

hành nên tịch thu, tiêu hủy.  

Đối với 01 xe mô tô gắn biển số 70K1-35657 có số máy NZ125TSE 

0019693, số khung NZ125TS 0019693; 01xe mô tô gắn biển số 60B8 - 68786 có 

số máy NZ125TSE 1043893, số khung NZ125TS 1043893; 01 xe mô tô gắn biển 

số 86B1-46679 có số máy F124137299, số khung PMSRU 120UOXA37299; 01 

xe mô tô gắn biển số 59C1-34499 có NZ125TSE 1049670, số khung NZ125TS 

1049670 ; 03 biển số xe 86K4-1492, 50F-5246, 86B1-3979; Bị cáo khai mua qua 

mạng, không rõ chủ s  hữu, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện T đã ra 

Quyết định xử lý vật chứng chuyển đến Đội CSGT và TTCĐ -Công an huyện T 

xử lý theo quy định của pháp luật là phù hợp nên không xem xét. 

Riêng 01 chiếc điện thoại di động loại Oppo màu xanh; 01 chiếc điện thoại 

di động loại MI màu vàng ngày 15/4/2021 Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an 

huyện T đã ra Quyết định xử lý vật chứng số 20 trả lại cho Mai Thanh L1 là chủ 

s  hữu và ra Quyết định xử lý vật chứng số 21 trả lại 01 chiếc điện thoại di động 

loại Oppo A9 cho bị cáo nên không xem xét nữa.  

 [6] Về phần bồi thường dân sự: Bị cáo L đã cùng với người nhà đã bồi 

thường cho Đặng Tân S số tiền 20.000.000 đồng và không có yêu cầu gì thêm nên 

không xem xét. 

[7  Về ý kiến của Viện kiểm sát nhân dân huyện T: 

Hội đồng xét xử thống nhất quan điểm của đại diện Viện kiểm sát về tội 

danh, về áp d ng pháp luật, mức hình phạt là tương xứng với tính chất, mức độ 

hành vi phạm tội của bị cáo nên ghi nhận. 

 [8  Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của 

pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QU ẾT ĐỊNH: 

 

[1] Tuyên bố: Bị cáo Mai Thanh L phạm tội “Cố ý gây thương tích”, theo 

quy định tại điểm d khoản 2 Điều 134 của Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ 

sung năm 2017) và tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, theo quy định tại điểm o 

khoản 2 Điều 249 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

 p d ng: Điểm d khoản 2 Điều 134; Điểm b, s khoản 1 Điều 51; Điều 38; 

khoản 1 Điều 54 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) 

Xử phạt: Bị cáo 18 tháng tù về tội cố ý gây thương tích 

 p d ng: Điểm o khoản 2 Điều 249; Điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38; 

Điều 55 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) 

Xử phạt: Bị cáo 05 (năm) năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy;  

Tổng hợp hình phạt buộc bị cáo phải chấp hành 02 tội: 06 (sáu) năm 06 

(sáu) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án được trừ vào các ngày tạm 

giam (từ ngày 20/01/2021 đến ngày 18/4/2121). 
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[2] Biện pháp tư pháp:  p d ng c khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự năm 

2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017); điểm a, c khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố t ng 

hình sự.  

Tịch thu, tiêu hủy 01 hộp nhựa màu đỏ có ghi chữ Babol bên trong hộp 

nhựa có 19 đoạn ống nhựa màu trắng được hàn kín hai đầu có cùng kích thước 

01×1,5cm đã cắt lấy mẫu và 0,7215gam mẫu M c n lại sau khi giám định được 

niêm phong trong phong bì số 106; 01 khẩu súng hơi (loại súng khí nén) bắn đạn 

chì, thân súng màu xanh, bộ phận n ng súng, ống ngắm và bầu khí màu đen; 01 

cân tiểu li màu trắng-xám kích thước (12 x 6,5)cm, dày 02cm; 13 bơm kim tiêm 

dài 11,5cm, đường kính 01cm; 01 bị đựng ống nhựa màu trắng dài 22cm, đường 

kính 0,5cm; 01 hộp đựng đạn chì, loại đạn chì súng hơi, có trọng lượng 740 gam; 

01 hộp dao rọc giấy gồm 09 lưỡi dao; 34 dao lam; 01 thanh kim loại dạng ống 

màu trắng dài 79cm, đường kính 1,7cm (Theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 

14 tháng 5 năm 2021 giữa Cơ quan điều tra - Công an huyện T với Chi c c Thi 

hành án dân sự huyện T); 

 [3] Về án phí:  p d ng Điều 136 Bộ luật tố t ng hình sự; khoản 1 Điều 23 

Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường v  

Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử d ng án phí 

và L2 phí Tòa án. Buộc bị cáo Mai Thanh L phải nộp 200.000 đồng (hai trăm 

nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm. 

 [4  Về quyền kháng cáo:  n xử công khai có mặt bị cáo, báo bị cáo biết có 

quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người bị hại 

vắng mặt có quyền kháng cao bản án thạn 15 ngày kể từ ngày được giao nhận 

hoặc niêm yết công khai bản án. 

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành 

án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 

quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 

hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành 

án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi 

hành án dân sự. 

 

Nơi nhận: 

- TAND tỉnh Bình Thuận; 

- VKSND huyện T; 

- VKSND tỉnh Bình Thuận; 

- Công an huyện T; 

- Bị cáo 

- Chi c c THADS huyện T; 

- L: Hồ sơ.                                                             

 TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PH N –CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

(Đã ký) 

 

 

 

                      Lý Văn Lấy 

 

 


